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LÝ LỊCH KHOA HỌC
I- SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ và tên: 




      Nam/Nữ:
Ngày sinh: 


Quê quán: 


Nơi ở hiện nay: 

Dân tộc: 




Tôn giáo:

Đơn vị công tác: 

Chức vụ:      


Ngạch công chức: 

 

Mã số: 

Hệ số lương hiện nay: 

Năm vào biên chế:



Thâm niên giảng dạy ĐH:  
Địa chỉ liên hệ: 
Điện thoại cơ quan: 

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động: 
Fax: 





Email: 

Tình trạng hôn nhân: 

II- QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo:




Thời gian đào tạo: 

- Chuyên ngành: 
- Hình thức đào tạo:


Năm tốt nghiệp: 
2. Học Cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

- Nơi đào tạo:




Thời gian đào tạo:
- Chuyên ngành:


- Tên luận văn: 
- Tháng năm được cấp bằng Thạc sĩ: 
3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:
- Nơi đào tạo:




Thời gian đào tạo: 

- Chuyên ngành: 

- Tên luận án: 
- Tháng năm được cấp bằng Tiến sĩ (Doctor Scientiarum): 

4. Năm được công nhận chức danh PGS:                     
chuyên ngành: 
5. Năm được công nhận chức danh GS: …........ chuyên ngành: ……...….……..

6. Trình độ ngoại ngữ:


 Tiếng Nga: 
7. Trình độ tin học: 

8. Các lớp bồi dưỡng
	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Hoạt động giảng dạy 

- Quá trình giảng dạy
	Tên và địa chỉ cơ quan/tổ chức
	Từ….. đến …..
	Chức vụ/vị trí

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


· Các môn học/học phần đảm nhiệm

	TT
	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Hoạt động nghiên cứu khoa học
	Tên đề tài/dự án
	Cấp quản lý
	Từ ... đến ...
	Chức vụ/ vị trí
	Đánh giá của HĐ nghiệm thu/cơ quan tài trợ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11. Công trình khoa học đã công bố
a. Tiếng việt
-  Giáo trình: 
    + Chủ biên:
    + Tham gia:
· Sách tham khảo: 
    + Chủ biên:
  + Tham gia:
· Sách phổ biến kỹ thuật: 
    + Chủ biên:
    + Tham gia:
- Bài báo:
12. Hội thảo, hội nghị khoa học
	Tên hội thảo
	Tổ chức/ nước tổ chức
	Thời gian
	Bài tham luận được in trong tài liệu Hội thảo
	Vị trí/vai trò


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


13. Hướng dẫn nghiên cứu sinh Tiến sĩ
	TT
	Họ và tên NCS
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


14. Hướng dẫn học viên Thạc sĩ
	TT
	Họ và tên NCS
	Đề tài luận án
	Cơ sở đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Vai trò hướng dẫn

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


15. Các thông tin khác 
a. Bằng phát minh, sáng chế:

	TT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Tên bằng 
	Tên cơ quan cấp
	Số tác giả

	
	
	
	
	


b. Các hoạt động khoa học khác đã và đang tham gia:
	TT
	Tên tổ chức
	Vai trò tham gia

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


c. Các nước đã đến học tập, nghiên cứu và công tác
d. Các danh hiệu và giải thưởng được phong tặng

Tôi cam kết bản khai lý lịch khoa học trên đây là đúng, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm ./.

                                                                Hà Nội, ngày     tháng   năm 20









     Người khai                                              
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